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GIẤYÊCHỨNGÊNHẬN 
CERTIFICATE 

ChứngÊnhậnÊsảnÊphẩmÊ/ÊThis is to certify that:  

CÁPÊCHỐNGÊCHÁYÊĐIỆNÊÁPÊDANHÊĐỊNHÊĐẾNÊVÀÊBẰNGÊ0,6/1ÊKV 
FIRE RESISTANT CABLES FOR RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 0,6/1 KV 

NhãnÊhiệuÊ/ÊBrand name: ÊTAIHANÊCABLEÊVINAÊÊÊÊÊ 

Loại:ÊChiÊtiếtÊtrongÊphụÊlụcÊkèmÊtheoÊgiấyÊchứngÊnhận 
Types: Details in the Annex attached to this CertificateÊÊÊÊÊÊÊ 

ĐượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊ/ÊProduced by:  

CÔNGÊTYÊTNHHÊCÁPÊTAIHANÊVINAÊ/ÊTAIHAN CABLE VINA CO., LTD 
ĐịaÊchỉ ĐườngÊsốÊ8,ÊKCNÊLongÊThành,ÊXãÊTamÊAn,ÊHuyệnÊLongÊThành,ÊTỉnh ĐồngÊNaiÊÊ

PhùÊhợpÊvớiÊtiêuÊchuẩnÊ/ÊConforms to the standard:  

BSÊ6387:2013Ê-ÊTestÊmethodÊforÊresistanceÊtoÊfireÊofÊcablesÊrequiredÊtoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
maintainÊcircuitÊintegrityÊunderÊfireÊconditions 

PhươngÊthứcÊchứngÊnhậnÊ/ÊCertification scheme:  

PhươngÊthứcÊ5Ê/ÊScheme 5 

(ThôngÊtưÊsốÊ28/2012/TT-BKHCNÊngàyÊ12/12/2012ÊvàÊ
củaÊBộÊKhoaÊhọcÊvàÊCôngÊnghệ;ÊTCVNÊISO/IECÊ17067:2015) 

ÊÊÊ(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN 
dated March 31st 2017 of Ministry of Science and Technology; TCVN ISO/IEC 17067:2015) 

 

VÀÊĐƯỢCÊPHÉPÊSỬÊDỤNGÊDẤUÊCHỨNGÊNHẬNÊPHÙÊHỢPÊCỦAÊQUATESTÊ3 
and approved to bear QUATEST 3 Product Certification mark 

GiấyÊchứngÊnhậnÊnàyÊvàÊdấuÊchấtÊlượngÊcóÊgiáÊtrịÊtừÊ01/11/2024ÊđếnÊ31/10/2027 
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 PHỤ LỤC / ANNEX  

DANH MỤC SẢN PHẨM CÁP CHỐNG CHÁY ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 0,6/1 KV, NHÃN HIỆU: 

TAIHAN CABLE VINA, ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BS 6387:2013 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 11-18 (TH 02-MR2-2024), cấp ngày 01/11/2024) 

LIST OF CERTIFIED FIRE-RESISTANT CABLES FOR RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 0,6/1,0 KV,  BRAND 

NAME: TAIHAN CABLE VINA, IN COMPLIANCE WITH THE TECHNICAL STANDARD BS 6387:2013 

(Attached to the Certificate No. 11-18 (TAIHAN 02-MR1-2024), dated 01/11/2024) 

 

Trang 1/1 

 

STT/ 

No. 

Tên sản phẩm/ 

Name of products 

Cấu trúc sản phẩm/ 

Structure 

Diện tích mặt cắt ngang danh 

nghĩa của ruột dẫn/ 

Nominal cross-sectional area 

(mm²) 

Số lõi/ 

Number of 

cores 

Loại/ 

Categogy 

1  
Cáp chống cháy dùng 

cho điện áp danh định 

đến và bằng 0,6/1 kV 

Fire-resistant cables for 

rated voltages up to and 

including 0,6/1,0 kV 

Cu/Mica/FR-PVC 

1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 

50; 70; 95; 120; 150; 185; 

240; 300; 400; 500 

1; 2; 3; 4; 5 CWZ 

2  Cu/Mica/LSHF(LSZH) 

-----  Hết / End  ----- 
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